TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

  Viện: KH&CN Khai thác thủy sản


            Bộ môn: Hàng hải                                                                                                                                               

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần: 

· Tiếng Việt: AN TOÀN CHO NGƯỜI VÀ TÀU CÁ
· Tiếng Anh: SAFETY FOR SEAMAN AND FISHING VESSELS

· Mã học phần: NAV345     Số tín chỉ: 2(2-0)

Đào tạo trình độ: Đại học

Học phần tiên quyết: Hàng hải cơ bản cho nghề cá, Máy điện hàng hải, Khai thác thủy sản.
2. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên:
Nguyễn Đức Sĩ

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ

Điện thoại: 0918554971


Email: sind@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):



Địa điểm, lịch tiếp SV: Thứ 3 (buổi chiều), thứ 4 (buổi chiều) tại VP bộ môn Hàng hải
3. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vệ sinh và an toàn lao động trên tàu cá; an toàn công tác phòng chống cháy; an toàn trong công tác cứu sinh, cứu thủng; an toàn trong khai thác thủy sản nhằm giúp người học phát triển kiến thức nền tảng về an toàn cho người và tàu cá, hiểu và vận dụng vào lĩnh vực khai thác và hàng hải.
4. Mục tiêu:
- Hiểu biết về vệ sinh và an toàn lao động trên tàu cá, biết sử dụng trang thiết bị phòng nạn trên tàu khi có nguy cấp.

- Biết xử lý các tình huống tai nạn lao động và rủi ro hàng hải trên tàu.

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Phân biệt các trang thiết bị an toàn và vệ sinh lao động trên tàu cá.

b) Phân biệt các yếu tố nguy hiểm, độc hại để phòng tránh. 

         c) Biết sử dụng các trang thiết bị phòng nạn khi có nguy cấp xảy ra trên tàu cá.
d) Biết xử lý các tình huống tai nạn lao động và rủi ro hàng hải trên tàu.

6. Kế hoạch dạy học:
6.1. Lý thuyết:

	STT
	Chương
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp 

dạy - học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2


	Những khái niệm chung về bảo hộ lao động

Một số khái niệm về bảo hộ lao động

Nội dung, mục đích, ý nghĩa, tính chất của công tác bảo hộ lao động.
	a,b
	3
	Thuyết giảng
	Đọc tài liệu Khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động trong nông nghiệp

	2

2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9
	Vệ sinh lao động tàu cá

Những vấn đề chung về kỹ thuật vệ sinh lao động
Vi khí hậu trong sản xuất
Tiếng ồn và rung động trong sản xuất
Bụi trong sản xuất

Các chất độc trong sản xuất

Thông gió trong sản xuất

Chiếu sáng trong sản xuất

Công tác vệ sinh trên tàu cá

Công tác an toàn khi làm vệ sinh trên tàu cá
	a,b,c
	5
	Thuyết giảng
	Đọc tài liệu Khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động trong nông nghiệp

	3

3.1

3.2

3.3
3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12
	An toàn khi làm việc trên boong tàu

An toàn khi làm việc với các dụng cụ và vật rời
An toàn khi làm việc trong các khoang kín

An toàn khi làm việc với các thiết bị điện

An toàn khi sử dụng máy điện hàng hải

Cấp cứu người bị điện giật

An toàn khi tiến hành công việc sửa chữa nhỏ

An toàn khi di chuyển các vật nặng trên tàu

An toàn trong công tác xếp dỡ hàng hóa thủy sản

An toàn khi đặt cầu thang lên xuống

An toàn khi làm việc trên cao và ngoài mạn tàu

An toàn khi sử dụng pháo, súng tín hiệu cấp cứu

An toàn khi cập tàu vào tàu khác trên biển
	b,c,d
	3
	Thuyết giảng
	Đọc tài liệu Công tác thủy thủ; Sổ tay hàng hải


	4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8
	An toàn khi tàu hoạt động trong cảng

Những quy định cơ bản áp dụng cho toàn bộ ca trực

Bàn giao ca boong

Bàn giao trực ca máy

Thực hiện trực ca boong

Thực hiện ca trực máy

Sự hợp tác với các nhà chức trách ở trên bờ

Việc tạm thời ngừng di chuyển

An toàn trong công tác cập cảng và neo tàu
	d
	3
	Thuyết giảng
	Đọc tài liệu Sổ tay hàng hải;

Công tác thủy thủ
Điều động tàu thủy

	5

5.1

5.2

5.3
5.4

5.5

5.6

5.7
	An toàn trong công tác phòng chống cháy trên tàu cá
Ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phòng chống cháy 
Những kiến thức cơ bản về cháy
Các biện pháp, nguyên lý và phương pháp phòng chống cháy

Các chất chữa cháy

Các hệ thống chữa cháy

Một số biện pháp phòng cháy và công việc cần thiết khi phát hiện cháy trên tàu
Các phương pháp chữa cháy
	b,c,d
	6
	Thuyết giảng
	- Đọc tài liệu Kế hoạch ứng phó sự cố khẩn cấp trên tàu;

- Hướng dẫn xử lý các sự cố, tai nạn hàng hải.

	6

6.1

6.2

6.3
6.4

6.5
	An toàn trong công tác cứu sinh, cứu thủng, cứu cạn

An toàn trong công tác cứu sinh trên biển

Các phương tiện cứu sinh

Các phương tiện cứu sinh cá nhân

An toàn trong công tác cứu thủng
An toàn trong công tác cứu tàu bị mắc cạn
	b,c,d
	5
	Thuyết giảng
	- Đọc tài liệu Kế hoạch ứng phó sự cố khẩn cấp trên tàu;

- Sổ tay hàng hải;

- Công tác thủy thủ

	7

7.1

7.2

7.3

7.4
7.5
	An toàn trong khai thác thủy sản

Vấn đề chung về công tác an toàn trong hoạt động khai thác thủy sản

An toàn trong đánh bắt của nghề lưới kéo

An toàn trong đánh bắt của nghề lưới vây

An toàn trong đánh bắt của nghề lưới rê

An toàn trong đánh bắt của nghề câu
	a,b,c,d
	5
	Thuyết giảng
	Đọc tài liệu Khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động trong nông nghiệp


6.2. Thực hành (không)

7. Tài liệu dạy và học

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ 

khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Một số chế độ, quy định mới về bảo hộ lao động
	1998
	Lao động
	Bộ môn
	
	x

	2
	Phan Quang Cương
	Nguy cấp và An toàn
	1998
	Giao thông vận tải
	Bộ môn
	
	x

	3
	Văn Đình Đệ
	Khoa học Kỹ thuật bảo hộ lao động
	2001
	ĐH Bách khoa Hà Nội
	Bộ môn
	
	x

	4
	Nguyễn Hữu Lý
	Công tác thủy thủ
	1999
	Giao thông 

vận tải
	Bộ môn
	
	x

	5
	Tiếu Văn Kinh
	Sổ tay hàng hải 
	2006
	Giao thông 

vận tải
	Thư viện
	
	x

	6
	Lê Văn Mai


	Vi khí hậu
	2001
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	Bộ môn
	
	x

	7
	Quốc hội

	Luật Lao động
	2007
	Chính trị Quốc gia
	Thư viện
	
	x

	8
	Đoàn Quang Thái
	Điều động tàu thủy
	1998
	ĐH Hàng hải
	Bộ môn
	
	x

	9
	Công ty TNHH Ba Đình 
	Kế hoạch ứng phó sự cố khẩn cấp trên tàu
	2002
	Lưu hành nội bộ
	Bộ môn
	
	x

	10
	Hà Vũ Hiến
	An toàn hàng hải
	1998
	ĐH Hàng hải
	Bộ môn
	
	x

	11


	Trần Đắc Sửu
	Hướng dẫn xử lý các sự cố, tai nạn hàng hải
	1996
	ĐH Hàng hải
	Bộ môn
	
	X

	12
	Phạm Xuân Vượng

	Khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động trong nông nghiệp
	2009
	ĐH Nông nghiệp Hà Nội
	Bộ môn
	x
	

	13
	Nguyễn Đức Sĩ
	An toàn cho người và tàu cá
	2017
	ĐH Nha Trang
	Bộ môn
	x
	


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu sinh viên:

- Đảm bảo giờ lên lớp, nội dung tiết học, tham gia trả lời các vấn đề do giảng viên nêu ra.

- Tự nghiên cứu tài liệu, trả lời các vấn đề do giảng viên đặt ra, chuẩn bị tốt tiết học kế tiếp.

- Có thể gặp giảng viên để trao đổi các vấn đề còn thắc mắc, nội dung và phương pháp học. 
9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):
	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT

	1
	30
	Viết
	1 ( 7
	a, b, c, d


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	a, b, c, d
	30

	2
	Điểm chuyên cần
	
	10

	3
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Viết

- Đề mở: 
( 

Đề đóng: 
(
	a, b, c, d
	60



Q.TRƯỞNG BỘ MÔN
   GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
     (Ký và ghi họ tên)

                   Vũ Như Tân





          Nguyễn Đức Sĩ
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